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 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ TP.HCM
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1 G0062 Trương Tú Anh Nữ 05/01/2004
THPT Chuyên Nguyễn 

Thị Minh Khai
Sóc Trăng Marketing 22202446 Thinkers 1 35.000.000     

2 G0060 Bùi Hải Cường Nam 25/08/2004
THPT Chuyên Huỳnh 

Mẫn Đạt
Kiên Giang Công nghệ thông tin 22305366 Thinkers 1 35.000.000     

3 G0053 Nguyễn Thanh Dũng Nam 09/11/2004
THPT Chuyên Võ 

Nguyên Giáp
Quảng Bình Marketing 22203910 Makers 1 50.000.000     

4 G0069 Nguyễn Mai Lâm Đạt Nam 26/06/2004 THPT Tôn Đức Thắng Đồng Nai Marketing 22204922 Unique 4 200.000.000   

5 G0057 Trần Thị Hạnh Đoan Nữ 27/08/2004 THPT Hoàng Diệu Đồng Nai Marketing 22300353 Global 4 360.000.000   

6 M0003 Nguyễn Đức Hào Nam 30/09/2004 THPT Trị An Đồng Nai Công nghệ thông tin 22203328 Makers 1 50.000.000     

7 U0023 Nguyễn Thanh Hậu Nam 12/03/2004 THPT Thường Tân Bình Dương Quản trị kinh doanh 22205159 Thinkers 1 35.000.000     

8 U0021 Phạm Phước Minh Hiếu Nam 25/03/2004 THPT Tân Phong 
TP. Hồ Chí 

Minh
Công nghệ thông tin 22204743 Makers 1 50.000.000     

9 G0050 Vũ Thị Minh Hiếu Nữ 12/05/2004 THPT THPT Hùng Thắng Hải Phòng Quản trị kinh doanh 22203220 Unique 4 200.000.000   

10 U0020 Phan Nguyễn Duy Kha Nam 01/08/2004 THPT Cao Lãnh 2 Đồng Tháp Công nghệ thông tin 22204297 Unique 4 200.000.000   

11 G0065 Huỳnh Minh Ngọc Linh Nữ 28/06/2004 THPT Phước Long Bình Dương Quản trị kinh doanh 22205388 Unique 4 200.000.000   

12 G0064 Trần Hữu Lộc Nam 25/05/2002 THPT Võ Thị Sáu An Giang Quản trị kinh doanh 22201722 Thinkers 1 35.000.000     

13 G0068 Nguyễn Huỳnh Khánh Mai Nữ 07/01/2004 THPT Đinh Tiên Hoàng
Bà Rịa - 

Vũng Tàu
Quản trị kinh doanh 22203411 Thinkers 1 35.000.000     

14 G0056 Đậu Huy Minh Nam 30/11/2002
THPT Chuyên Phan Bội 

Châu
Nghệ An Công nghệ thông tin 22302581 Unique 4 200.000.000   

15 G0066 Hoàng Thị Hà My Nữ 25/02/2004 THPT Uông Bí Quảng Ninh Marketing 22205905 Thinkers 1 35.000.000     

16 U0022 Nguyễn Khánh Nam Nam 01/10/2004 THPT Lý Tự Trọng Khánh Hòa Kinh doanh quốc tế 22405615 Makers 1 50.000.000     

17 G0061 Nguyễn Thị Ngọc Nữ Nữ 22/05/2004 THPT Phước Bình Bình Phước Kinh doanh quốc tế 22203861 Makers 1 50.000.000     
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18 G0063 Lê Công Hoàng Phúc Nam 19/03/2004 THPT Vĩnh Linh Quảng Trị Công nghệ thông tin 22204802 Makers 1 50.000.000     

19 G0059 Nguyễn Trọng Quang Nam 31/10/2004 THPT Pleiku Gia lai Kinh doanh quốc tế 22201468 Thinkers 1 35.000.000     

20 M0004 Nguyễn Đức Vinh Nam 27/11/2004 THPT Nguyễn Huệ Phú Yên Công nghệ thông tin 22205306 Makers 1 50.000.000     

21 G0067 Lê Nhã Vy Nữ 14/10/2004 Marie Curie 
TP. Hồ Chí 

Minh
Marketing 22206046 Thinkers 1 35.000.000     

22 G0058 Trần Đinh Tường Vy Nữ 27/06/2003 THPT Nguyễn Huệ
TP. Hồ Chí 

Minh
Marketing 22305749 Makers 1 50.000.000     

23 G0052 Phan Thị Mỹ Xuyên Nữ 29/08/2004 Trường THPT Phan Liêm Bến Tre Quản trị kinh doanh 22203965 Makers 1 50.000.000     

    2.090.000.000   đồng

TRƯỞNG P.HƯỚNG NGHIỆP & TUYỂN SINH NGƯỜI LẬP BẢNG

(đã ký) (đã ký) (đã ký)

Dương Trần Minh Đoàn Lê Thị Ngọc HạnhHuỳnh Thúy Phương

Tổng cộng danh sách có 23 thí sinh được cấp học bổng với tổng giá trị học bổng là 

TUQ.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
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